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PHỤ LỤC
[bookmark: gjdgxs][bookmark: _GoBack]MẪU PHIẾU BẦU, PHÊ CHUẨN CÁC CHỨC DANH
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)























                                                                                   Mẫu số 01/UBTVQH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh, huyện, xã........ 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
[bookmark: 30j0zll]PHIẾU BẦU
[bookmark: 1fob9te]CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..
(Nhiệm kỳ ………………)
 
	STT
	Họ và tên
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1.
	…………….
	
	

	2.
	………………
	
	

	...
	 
	 
	 






Ghi chú:
- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.
- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C. Trường hợp nếu chỉ có một người được giới thiệu thì không cần cột số thứ tự.













                                                                                    Mẫu số 02/UBTVQH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
[bookmark: 3znysh7]PHIẾU BẦU
[bookmark: 2et92p0]PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..
(Nhiệm kỳ ……………..)
 
	STT
	Họ và tên
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1.
	…………….
	
	

	2.
	………………
	
	

	...
	 
	 
	 







Ghi chú:
- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.
- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.











                                                                                   Mẫu số 03/UBTVQH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
[bookmark: tyjcwt]PHIẾU BẦU
[bookmark: 3dy6vkm]TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN ……………………..
[bookmark: 1t3h5sf]CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..
(Nhiệm kỳ ……………..)
	STT
	Họ và tên
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1.
	……………………
(Giữ chức vụ Trưởng Ban)
	
	

	2.
	………………….
(Giữ chức vụ Phó Trưởng Ban)
	
	

	...
	 
	 
	 






Ghi chú:
- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.
- Tên người được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng ban xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.










                                                                                 Mẫu số 04/UBTVQH

	THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
[bookmark: 4d34og8]PHIẾU PHÊ CHUẨN
[bookmark: 2s8eyo1]DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN …………………..
[bookmark: 17dp8vu]CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..
(Nhiệm kỳ …………….)
 
	STT
	Họ và tên
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1.
	


	
	

	2.
	


	
	

	...
	 

	 
	 




	 



Ghi chú:
- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi  phiếu phê chuẩn.
- Tên người được phê chuẩn xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.











                                                                                             Mẫu số 05/UBTVQH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã..............
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
[bookmark: 3rdcrjn]PHIẾU BẦU
[bookmark: 26in1rg]CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..
(Nhiệm kỳ …………….)
	  
	STT
	Họ và tên
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1.
	…………….
	
	

	2.
	………………
	
	

	...
	 
	 
	 






Ghi chú:
- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.
- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C. Trường hợp nếu chỉ có một người được giới thiệu thì không cần cột số thứ tự.













                                                                                           Mẫu số 06/UBTVQH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
[bookmark: lnxbz9]PHIẾU BẦU
[bookmark: 35nkun2]PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..
(Nhiệm kỳ …………...)
 
	STT
	Họ và tên
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1.
	…………….
	
	

	2.
	………………
	
	

	...
	 
	 
	 








Ghi chú:
- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.
- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.
		

                                                                             Mẫu số 07/UBTVQH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện, xã................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
[bookmark: 1ksv4uv]PHIẾU BẦU
[bookmark: 44sinio]ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..
(Nhiệm kỳ …………..)
 
	STT
	Họ và tên
	Dự kiến giữ chức vụ sau khi được bầu
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1.
	…………….
	
	
	

	2.
	………………
	
	
	

	...
	 
	 
	
	 








Ghi chú:
- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.
- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.


                                                                                          Mẫu số 08/UBTVQH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh, huyện................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
[bookmark: 2jxsxqh]PHIẾU BẦU
[bookmark: z337ya]HỘI THẨM NHÂN DÂN KHÓA …………..
(Nhiệm kỳ ………….)
 
	STT
	Họ và tên
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1.
	…………….
	
	

	2.
	………………
	
	

	
	
	
	







Ghi chú:
- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.
- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.
		

                                                                              Mẫu số 09/UBTVQH

HỒ SƠ NHÂN SỰ NGƯỜI ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU
1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTW) do cá nhân tự khai và cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận, đóng dấu theo quy định;
2. Lý lịch trích ngang nhân sự, gồm các thông tin cơ bản như Họ và tên; ngày tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; trình độ đào tạo (chuyên môn, tin học, tiếng Anh), trình độ lý luận, chức vụ hiện đang đảm nhiệm.
3. Bản sao giấy khai sinh (nếu có); 
4. Giấy khám sức khỏe (kết luận tình trạng sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 6 tháng); 
5. Bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, v.v… (Bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài phải có xác nhận của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo); 
6. Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân (ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị) của những người được đề nghị phê chuẩn; 
7. Nhận xét, đánh giá đảng viên của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình cán bộ (có thời hạn 6 tháng); 
8. Nhận xét, đánh giá của Chi bộ, đảng ủy cơ quan nơi công tác (có thời hạn 6 tháng); 
9. Nhận xét đánh giá của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ trong 3 năm gần nhất; 
10. Nhận xét đánh giá và Kết luận của Cấp ủy đảng theo phân cấp quản lý cán bộ về tiêu chuẩn chính trị, trong đó có báo cáo về thân nhân đang học tập, lao động, sinh sống ở nước ngoài và quan hệ với nước ngoài theo quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị;
11. Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của nhân sự được bầu.
12. Quyết định luân chuyển, điều động đối với nhân sự được bầu (nếu có).


	


Mẫu số 10/UBTVQH

	THƯỜNG TRỰC
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thành phố................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	PHIẾU PHÊ CHUẨN
DANH SÁCH ỦY VIÊN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH VÀ ỦY VIÊN KHÁC
BAN …………………..
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..
(Nhiệm kỳ ………….)
	 STT
	Họ và tên
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1.
	…………….
(Là Ủy viên hoạt động chuyên trách)

	
	

	2.
	………………
(Là Ủy viên)


	
	

	...
	 
	 
	 








Ghi chú:
- Phiếu phê chuẩn danh sách Ủy viên hoạt động chuyên trách và Ủy viên khác các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi  phiếu phê chuẩn.
- Tên người được phê chuẩn xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.




                                                                                           Mẫu số 11/UBTVQH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thành phố................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
PHIẾU BẦU
HỘI THẨM NHÂN DÂN  QUẬN…….. KHÓA …………..
(Nhiệm kỳ ………….)
 
	STT
	Họ và tên
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1.
	…………….
	
	

	2.
	………………
	
	

	...
	 
	 
	 






Ghi chú:
- Phiếu bầu Hội thẩm nhân dân quận đối với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. 
- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi phiếu bầu.
- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.



